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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tại Tờ trình số 336/TTTT ngày 19/12/2022 về việc ban hành mã định danh điện tử các đơn vị thuộc Bộ xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương và giữa các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Xây dựng (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trung tâm Thông tin
1.1. Quản lý thống nhất, bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
1.2. Cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước.
2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
2.1. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, các đơn vị có trách nhiệm thông báo về Trung tâm Thông tin để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấp mã định danh điện tử theo quy định.
2.2. Tổ chức thực hiện nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị mình Quản lý để đảm bảo tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành bộ mã định danh các đơn vị trên Trục liên thông nội bộ Bộ Xây dựng, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử các cấp hành chính.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TTTT.
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Nguyễn Văn Sinh


 
DANH MỤC
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-BXD ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
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	Địa chỉ
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	G17.01
	Văn phòng Bộ
	Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	0243.9760.271
	vanphong@moc.gov.vn
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	Thanh tra Bộ
	
	0243.9760.271
	thanhtra@moc.gov.vn
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	Vụ Quy Hoạch - Kiến trúc
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	vuqhkt@moc.gov.vn
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	Vụ Vật liệu xây dựng
	
	0243.9760.271
	vlxd@moc.gov.vn
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	http://hdxd.xaydung.gov.vn
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	000.00.13.G17

	13.
	G17.14
	Cục Phát triển đô thị
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	Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
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	Trung tâm Thông tin
	Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	0243.8215.137
	ttth@moc.gov.vn
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	Báo Xây dựng
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	Nhà Xuất bản xây dựng
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	nxbxaydung37@gmail.com
	http://www.nxbxaydung.com.vn
	000.00.20.G17
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	G17.22
	Viện Kinh tế xây dựng
	Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0243.9742.152
	ktxd@moc.gov.vn
	http://kinhtexaydung.gov.vn
	000.00.22.G17

	21.
	G17.23
	Viện Khoa học công nghệ xây dựng
	Số 81, phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
	0243.7544.196
	vienkhcnxd@moc.gov.vn
	http://www.ibst.vn
	000.00.23.G17

	22.
	G17.24
	Viện Kiến trúc quốc gia
	Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
	0243.7673.881
	vienktqg@moc.gov.vn
	http://vienkientrucquocgia.gov.vn
	000.00.24.G17

	23.
	G17.25
	Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
	Số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0242.2210.888
	info@viup.vn
	http://www.viup.vn
	000.00.25.G17

	24.
	G17.26
	Viện Vật liệu xây dựng
	235 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
	0243.8582.217
	vienvlxd@vibm.vn
	http://vibm.vn
	000.00.26.G17

	25.
	G17.27
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành
	Đường số 4, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
	0243.7281.530
	 
	https://spmb.vn/
	000.00.29.G17

	26.
	G17.28
	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
	Km 10, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
	0243.8542.040
	hvcbxd@amc.edu.vn
	http://amc.edu.vn
	000.00.28.G17

	27.
	G17.29
	Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
	Km 10, Nguyễn Trãi. Q. Thanh Xuân, Hà Nội
	0243.8541.616
	 
	http://hau.edu.vn/
	 

	28.
	G17.30
	Trường Đại học Xây dựng miền Trung
	24 Nguyễn Du, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
	0257.3823.371
	dhxdmt@muce.edu.vn
	http://muce.edu.vn/
	 

	29.
	G17.31
	Trường Đại học Xây dựng miền Tây
	Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	0270.3823.657
	tochuchanhchinh@mtu.edu.vn
	http://www.mtu.edu.vn/
	 

	30.
	G17.32
	Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 196 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	0283.8222.748
	 
	http://www.uah.edu.vn/
	000.00.32.G17
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	0243.2631.871
	doanthanhnienboxaydung@gmail.com
	http://doanthanhnien.xaydung.gov.vn/
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	Công đoàn Xây dựng Việt Nam
	Số 12 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	0243.8252.977
	bbtcdxdvn@gmail.com
	http://congdoan.xaydungvn.org.vn/
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